
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGUYỆT ẤN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-CA 

V/v đăng ký lắp đặt thiết bị 

truyền tin báo cháy đối với trụ sở 

làm việc của cơ quan nhà nước 

và các đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn xã Nguyệt Ấn 

     Nguyệt Ấn, ngày   tháng 4 năm 2026 

 

Kính gửi: Phòng PC07 - Công an tỉnh Thanh Hóa. 

           

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4221/UBND-TDNC 

ngày 12/3/2026 về thực hiện trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ 

thống Cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH. 

UBND xã Nguyệt Ấn đăng ký danh sách lắp đặt thiết bị truyền tin báo 

cháy đối với trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công 

lập trên địa bàn xã như sau: 

(Có danh sách kèm theo) 

Kính mong các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND xã (để b/c); 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, CA. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lưu Đình Thường 
 

  



DANH SÁCH 

Đăng ký lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy đối với trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước 

và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn xã Nguyệt Ấn 
(Ban hành kèm theo Công văn số:      /UBND-CA, ngày      /4/2026 của Chủ tịch UBND xã Nguyệt Ấn) 

STT  Tên cơ quan/trụ sở  Địa chỉ  Thông tin người 

đại diện cơ sở 

(Họ tên, SĐT, 

chức vụ)  

Số điện thoại 

nhận tin báo 

cháy (03 số 

điện thoại)  

Thông tin cán 

bộ lập danh 

sách (Họ tên, 

SĐT)  

Mã tài khoản 

CSDL  

Thời gian dự 

kiến lắp đặt  

1 Trụ sở UBND xã Nguyệt 

Ấn 

Thôn Chuối Phạm Anh Tuấn; 

Chủ tịch UBND xã; 

0977.939.446 

0977.939.446; 

0975.812.668; 

0338.849.097 

Lê Đức Anh, 

0948.191.028 

3825001123952 

 

24/5 

2 Trụ sở Đảng uỷ  xã 

Nguyệt Ấn 

Nguyệt 

Trung 

Lê Bá Ngà  

Bí thư Đảng uỷ xã; 

0915.678.880 

0915.678.880; 

0345.768.535; 

0914.157.216.  

Lê Đức Anh, 

0948.191.028 

3825001141167 

 

24/5 

3 Trụ sở Công an xã 

Nguyệt Ấn 

Thôn Âm Đinh Văn Kiên, 

Trưởng Công an xã; 

0973.824.127 

0973.824.127 

0974.964.405 

0973.421.140 

Lê Đức Anh, 

0948.191.028 

3826200020441 24/5 

4 

Trường THCS Phùng 

Giáo 

Thôn Chuối 

 

Nguyễn Văn Tuấn, 

Hiệu trưởng 

0888.200.883 

0888.200.883; 

0849.917.123; 

0944.467.838. 

Lê Đức Anh, 

0948.191.028 

3825001141143 

 

24/5 

5 

Trường TH Phùng Giáo 

Thôn Chuối Bùi Thị Ngoan, 

Hiệu trưởng; 

0962.807.114 

0962.807.114; 

0974.484.456; 

0375.161.087 

Lê Đức Anh, 

0948.191.028 

3825001141144 

 

24/5 

6 

Trường TH Vân Am 2 

Thôn Giỏi Lê Quang Huy  

Phó hiệu trưởng; 

0888200883 

0888.200.883; 

0942.114.715; 

0972.388.192. 

Lê Đức Anh, 

0948.191.028 

3825001141152 

 

24/5 

7 

Trường TH Vân Am 

Thôn Âm Nguyễn Văn Hai. 

Hiệu trưởng, 

0914167289 

0914.167.289; 

0968.625.751; 

0949.350.502. 

Lê Đức Anh, 

0948.191.028 

3825001141153 

 

25/5 

8 Trường TH Nguyệt Ấn 2 Thôn Pheo Đào Quang Dũng; 0944.724.966 Lê Đức Anh, 3825001141164 25/5 



Hiệu trưởng;  

 

0914.150.479; 

098 

0948.191.028  

9 

Trường TH Nguyệt Ấn 1 

Minh Thạch Nguyễn Xuân 

Đường; hiệu 

trưởng; 

0912303910 

0912303910; 

0349924322; 

0978771817 

Lê Đức Anh, 

0948.191.028 

3825001141165 

 

25/5 

10 

Trung tâm giáo dục 

thường xuyên cơ sở 2 

Liên Cơ  Nguyễn Văn Minh; 

Phó giám đốc; 

0979.929.567 

0979.929.567; 

0366.629.869; 

0918.191.686. 

Lê Đức Anh, 

0948.191.028 

3825001141166 

 

25/5 

11 

Trường THCS Vân Am 

Thôn Âm Phạm Thanh Tuyên; 

Hiệu trưởng; 

0985.242.007 

0985242007; 

0944607234; 

0916544787; 

Lê Đức Anh, 

0948.191.028 

3825001141151 

 

25/5 

12 

Trường mầm non Sông 

Âm 

Liên Cơ Đỗ Thị Ngà; Hiệu 

trưởng; 

0944.983.171 

0944.983.171; 

0949068122; 

0327382989. 

Lê Đức Anh, 

0948.191.028 

3825001123948 

 

25/5 

13 

Trường mầm non Nguyệt 

Ấn 

Nguyệt 

Trung 

Lê Thị Hải Yến; 

Hiệu trưởng; 

0919.932.036. 

091 9240336; 

0919.932.036; 

083 2315456. 

Lê Đức Anh, 

0948.191.028 

3825001123947 

 

25/5 

14 

Trường mầm non Vân 

Am 

Thôn Âm Lê Thị Phước; Hiệu 

trưởng; 

0919.052.653 

0919.052.653;  

0332.246.509; 

0327.132.431 

Lê Đức Anh, 

0948.191.028 

3825001123946 

 

25/5 
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